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Phụ lục
KHUNG KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày      /12/2021 của UBND phường Hoàng Tân)
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I Cải cách thể chế

1 2.1: Nhiệm vụ 1:
Rà soát, bổ sung các văn bản 
quy phạm pháp luật của thành 
phố theo Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật

3.1: Hoạt động 1:
Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật 
theoLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo Danh 
mục các văn bản 
QPPL được rà 
soát theoLuật sửa 
đổi, bổ sung một 
số điều của Luật 
Ban hành văn 
bản quy phạm 
phápluật

CôngchứcTư
pháp

Vănphòng 
HĐND-
UBND 
phường

Năm 2021

Theo quy 
định của 
Luật 
Ngân 
sách nhà 
nước
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3.2: Hoạt động 2:
Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện 
Đề án nâng cao chất lượng công tác xây 
dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp 
luậtgiai đoạn 2022-2025

Kế hoạch nâng 
cao chất lượng 
công tác xây 
dựng, ban hành 
văn bảnquy phạm 
pháp luật 
giaiđoạn 2022-
2025

Công chức 
Tư pháp

Văn phòng 
HĐND-
UBND 
phường

Năm 2022

Theo quy 
định của 
Luật Ngân 
sách nhà 
nước
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1.1. Mục tiêu 1:
Xây dựng, hoàn thiện hệ 
thống văn bản quy phạm 
pháp luật của thành phố 
đồng bộ trên tất cả các 
lĩnhvực.

2.2. Nhiệm vụ 2:
Nâng cao chất lượng công tác 
xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật. Tăng cường kiểmtra, 
rà soát, hệ thống hóa văn bản 
quy phạmpháp luật, kịp thời 
phát hiện và xử lý các quy định 
chồng chéo, mâu thuẫn, trái 
phápluật, hết hiệu lực hoặc 
không còn phù hợp.

3.3: Hoạt động 3:
Định kỳ kiểm tra văn bản quy phạm pháp 
luật do Ủy ban nhân dân phường ban 
hành.

Báo cáo kiểm tra 
vănbản quy 
phạm pháp luật. 
Danh mục 
VBQPPL còn 
hiệu lực; hết hiệu 
lực, ngưng hiệu 
lự toànbộ hoặc 
một phần hàng
năm

Công chức 
Tư pháp

Văn phòng 
HĐND-
UBND 
phường

Hàng năm

Theo quy 
định của 
Luật Ngân 
sách nhà 
nước



2

4

3.4: Hoạt động 4:
Rà soát, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung các văn 
bản quy phạmpháp luật liên quan đến phát 
triển thị trường khoa học và công nghệ gắn 
với xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa 
học và công nghệ

Văn bản về kết 
quả rà soát, kiến 
nghị hoàn thiện 
hệ thống pháp 
luậttrong lĩnh vực 
khoa họccông 
nghệ

CôngchứcTư
pháp

Vănphòng 
HĐND-
UBND 
phường

Hàng năm

Theo quy 
định của 
phápluật 
và văn 
bản 
hướng 
dẫn

5

2.3. Nhiệm vụ 3:
Tham gia, hoàn thiện các văn 
bản quy phạm pháp luật liên 
quan đến phát triển thịtrường 
khoa học và công nghệ gắn với 
xâydựng cơ sở dữ liệu quốc 
gia về khoa học vàcông nghệ

3.5: Hoạt động 5:
Xây dựng và triển khai thực hiện Kế 
hoạch công tác theodõi thi hành pháp luật 
hàng năm

Kế hoạch và các
văn bản CôngchứcTư

pháp
Vănphòng 
HĐND-
UBND 
phường

Hàng năm

Theo quy 
định của 
phápluật 
và văn 
bản HD
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3.6: Hoạt động 6:
Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật thông qua tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin và sốhóa công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Kế hoạch triển 
khai thực hiện 
công tác phổ 
biến, giáo dục 
pháp luật

CôngchứcTư
pháp

Vănphòng 
HĐND-
UBND 
phường

Hàng năm

Theo quy 
định của 
phápluật 
và văn 
bản 
hướng
dẫn
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1.2. Mục tiêu 2:
100% các văn bản hướng 
dẫn, thi hành, tổ chức thực 
hiện các chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật 
của nhà nước phải được rà 
soát, sửa đổi, bổ sung, 
thay thế phùhợp, kịp thời

2.4. Nhiệm vụ 4:
Tổ chức triển khai có hiệu quả 
công tác tổ chức thi hành pháp 
luật và theo dõi, đánh giá tình 
hình thi hành pháp luật hàng 
năm trên địa bàn thành phố

3.8: Hoạt động 7:
Kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện 
trách nhiệm quản lý nhà nước trong công 
tác tổ chức thi hành pháp luật.

Báo cáo kiểm tra 
công tác theo dõi 
thi hành pháp 
luật

CôngchứcTư
pháp

Vănphòng 
HĐND-
UBND 
phường

Hàng năm

Theo quy 
định của 
phápluật 
và văn 
bản 
hướng 
dẫn



3

II Cải cách thủ tục HC
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2.1. Nhiệm vụ 1:
Rà soát, công bố thủ tục hành 
chính

3.3. Hoạt động 1:
Công bố Thủ tục hành chính

Quyết định Công chức 
Văn phòng – 
thống kê
Phường

Công chức 
chuyên môn
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1.1. Mục tiêu 1:
Phấn đấu 100% thủ tục 
hành chính được công bố, 
công khai kịp thời, đúng 
quy định 2.2. Nhiệm vụ 2:

Công khai thủ tục hành chính
3.4. Hoạt động 2:
Cập nhật, công khai thủ tục hành chính 
trên Trang thông tin điện tử phường

Thủ tục hành 
chính công khai 
trên Trang thông 
tin điện tử 
phường

Công chức 
Văn phòng – 
thống kê
Phường,CC  
VH-XH

Công chức 
chuyên môn

Thường xuyên
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1.2. Mục tiêu 2: 
Phấn đấu từ 98% đến 
100% thủ tục hành 
chính được trả trước, 
đúng hạn

2.3. Nhiệm vụ 3:
Theo dõi kiểm soát, công khai 
hàng tháng kết quả giải quyết 
TTHC của UBND phường

3.5. Hoạt động 3:
Tổng hợp kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính hàng tháng

Cáo cáo

Công chức 
Văn phòng – 
thống kê
Phường

Công chức 
chuyên môn Hàng tháng
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2.4. Nhiệm vụ 4:
Thực hiện số hóa kết quả giải 
quyết

3.6. Hoạt động 4:
Thực hiện Kế hoạch số hóa kết quả giải 
quyết Kế hoạch

Công chức 
Văn phòng – 
thống kê
Phường

Công chức 
VHXH Năm 2021
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1.3. Mục tiêu 3:
Thực hiện số hóa kết quả 
giải quyết thủ tục hành 
chính đạt tỷ lệ tương 
15%. Phấn đấu mỗi năm 
tăng tối thiểu 20% đến khi 
đạt 100%

2.5. Nhiệm vụ 5:
Số hóa kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính từ giấy sang điện tử 
cấp xã đạt tỷ lệ tương đương 
15%. Phấn đấu mỗi năm tăng tối 
thiểu 20% đến khi đạt 100%

3.7. Hoạt động 5:
Triển khai, thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, 
giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC

Kết quả giải 
quyết TTHC 
được số hóa

Công chức 
Văn phòng – 
thống kê
Phường

Công chức 
chuyên môn

Đạt 100% đến
31/12/2025
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3.8. Hoạt động 8:
Thực hiện lưu trữ hồ sơ, kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính điện tử

Kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính 
điện tử được lưu 
trữ theo quy định 
của pháp luật

Công chức 
Văn phòng – 
thống kê

Công chức 
chuyên môn 
UBND 
phường
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2.6. Nhiệm vụ 6:
Triển khai thực hiện 
chứng thực bản sao điện tử 
từ bản chính

3.9. Hoạt động 9:
Thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản
chính

Báo cáo kết quả 
hồ sơ được 
chứng thực bản 
sao điện tử

Công chức 
Tư pháp, 

Văn phòng, 
công chức 
chuyên môn

Kết hợp báo 
cáo công tác 
KSTTHC
quý, năm
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3.10. Hoạt động 10:
Đánh mã giấy tờ, thành phần hồ sơ giải 
quyết thủ tục hành chính được số hóa 
thống nhất tại Bộ phận Một cửa cấp xã

Giấy tờ, thành 
phần hồ sơ 
được đánh mã

Công chức 
Văn phòng – 
thống kê

Công chức 
chuyên môn 
UBND 
phường

Từ năm 
2022- đến 
hết 
31/12/2025
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1.4. Mục tiêu 4:
Phấn đấu tối thiểu 85% hồ 
sơ giải quyết thủ tục hành 
chính được luânchuyển 
nội bộ giữa các cơ quan 
thực hiện bằng phương 
thức điện tử

2.7. Nhiệm vụ 7:
Tích hợp, đồng bộ thông tin, dữ 
liệu liên quan yêu cầu thực hiện 
nghĩa vụ tài chính trong giải 
quyết thủ tục hành chính của cá 
nhân, tổ chức với Cổng dịch vụ 
công quốc gia, Cổng dịch vụ 
công của tỉnh theo phạmvi quản 
lý giải quyết thủ tục

3.11. Hoạt động 11:
Rà soát, thực hiện quy trình, điện tử hóa 
mẫu đơn, tờ khai,kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính

Mẫu đơn, mẫu 
tờ khaiđược 
điện tử hóa

Công chức 
Văn phòng – 
thống kê

Công chức 
chuyên môn 
UBND 
phường

Từ 2022-
đến hết
31/12/2025
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3.13. Hoạt động 13:
Thông báo danh mục TTHC đủ điều kiện
cung cấp dịch vụ công mức độ 4 Thông báo

Công chức 
Văn phòng – 
thống kê Năm 2022
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1.5. Mục tiêu 5: 
Cung cấp 100% các 
TTHC có đủ điều 
kiện cung cấp dịch vụ 
công mức độ 4 và 
được tích
hợp 85% trên cổng dịch 
vụ công quốc gia,dịch 
vụ công của tỉnh, thành 
phố

2.8. Nhiệm vụ 8:
Đánh giá các TTHC có đủ điều 
kiện cungcấp dịch vụ công 
mức độ 4

3.14. Hoạt động 14:
Triển khai, tích hợp trên Cổng dịch vụ quốc
gia,Dịch vụcông của tỉnh, thành phố

Văn phòng 
HĐND-
UBND thành
phố, phòng 
VH-TT

Năm 2022
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3.15. Hoạt động 15:
Thực hiện sử dụng phần mềm đánh giá sự 
hài lòng của người dân, doanh nghiệp theo 
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP về hướng 
dẫn thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ_CP 
về thựchiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết TTHC

Đưa vào hoạt 
động phần mềm 
đánh giá việc 
giải quyết thủ 
tục hành chính

Văn phòng 
HĐND- 
UBND
thành phố,
phòng VH- 
TT

Các phòng, 
ban, đơn 
vị,UBND xã, 
phường

Năm 2022
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1.6. Mục tiêu 6:
Phấn đấu tối thiểu 95% 
người dân, doanh nghiệp 
đánh giá mức độ hài lòng 
trong giải quyết TTHC

2.9. Nhiệm vụ 9:
Thực hiện đánh giá chất lượng 
giải quyết thủ tục hành chính 
và đánh giá mức độ hàilòng 
của người dân, doanh nghiệp 
thông qua Hệ thống giám sát, 
đánh giá tự động theo thời gian 
thực

3.16. Hoạt động 16:
Báo cáo báo kết quả đánh giá của người
dân, doanh nghiệptới các cơ quan, đơn vị

Báo cáo Văn 
phòng 
HĐND- 
UBND
thành
phố

Phòng Văn
hóa-TT

Quý IV hàng
năm
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1.7. Mục tiêu 7:
Tiếp nhận, giải quyết hồ 
sơ thủ tụchành chính theo 
hướng không phụ thuộc 
vào địa giới hành chính

2.10. Nhiệm vụ 10:
Bộ phận Một cửa thành phố 
có thể trực tiếp tiếp nhận toàn 
bộ hồ sơ giải quyết thủ tục 
hành chính trên địa bàn tỉnh

3.17. Hoạt động 17:
Triển khai thực hiện tại Bộ phận Một cửa
thành phố

Tổ chức thực 
hiện việctiếp 
nhận và trả kết 
quảtại Bộ phận 
Một cửa thành 
phố

Văn phòng 
HĐND-
UBND thành 
phố; Các 
phòng, ban, 
đơnvị;UBND
xã, phường

Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,
phường

Trong năm
2022
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2.11. Nhiệm vụ 11:
Rà soát thủ tục hành chính có yêu
cầu nghĩa vụ tài chính

3.18. Hoạt động 18:
Thống kê danh mục thủ tục hành chính có yêu
cầu nghĩa vụ
tài chính

Báo cáo Danh mục 
thủ
tục hành chính có 
yêu
cầu nghĩa vụ tài 
chín

Các phòng, 
ban, đơn vị;
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3.19. Hoạt động 19:
Thực hiện hạch toán, quyết toán các khoản thu 
nghĩa vụ tài chính giải quyết thủ tục hành chính 
đầy đủ theo đúng quy định pháp luật

Các thủ tục hành 
chính đã được tích 
hợp

Ngân hàng 
hoặc tổ chức 
cung ứng dịch 
vụ trung gian 
thanh toán

Văn phòng 
UBND
thành phố, 
phòng Văn hóa- 
TT,
Chi Cục thuế, 
Kho bạc
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1.8. Mục tiêu 8:
85% thủ tục hành chính có 
yêu cầu nghĩa vụ tài chính 
được triển khai thanh toán 
trực tuyến, tỷ lệ giao dịch 
thanh toán trực tuyến đạt từ 
35% trở lên

2.12. Nhiệm vụ 12:
Thực hiện cung ứng các giải pháp 
dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, 
lệ phí, thuế và các nghĩa vụ tài 
chính khác trong giải quyết thủ tục 
hành chính của cá nhân, tổ chức 
cho các cơ quan, đơn vị giải quyết 
thủ tục hành chính thông qua việc 
kết nối, tích hợp với chức năng 
thanh toán trực tuyến trên Cổng 
dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng 
dịch vụcông của tỉnh.Hoàn thành 
việc số hóa dữ liệu hộ tịch từ
sổ giấy vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch

3.20. Hoạt động 20:
Công khai mức phí dịch vụ thanh toán trực 
tuyến theo từng
trường hợp cụ thể trước khi cá nhân, tổ chức 
thực hiện
thanh toán

Mức phí, lệphí
được côngkhai

Ngân hàng 
hoặc tổ chức 
cung ứng dịch 
vụ trung gian 
thanh toán

Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,
phường
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điện tử, đảm bảo thống nhất với 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3.21. Hoạt động 21:
Tích hợp, đồng bộ thủ tục hành chính có yêu
cầu nghĩa vụ
tài chính trên cổng dịch vụ côn

Các Thủ tục hành 
chính đã được tích 
hợp trên Cổng dịch 
vụ Quốc gia, Dịch 
vụ công của tỉnh

Văn phòng 
UBND
thành phố, 
phòng Văn 
hóa-TT

Kết hợp báo cáo 
công tác 
KSTTHC
quý, năm

III Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước

30

2.1. Nhiệm vụ 1:
Triển khai thực hiện việc sắp 
xếp tổ chứcbên trong các cơ 
quan chuyên môn thuộcUBND 
tỉnh và UBND huyện theo 
Nghị định số 107/2020/NĐ-CP 
ngày 14/9/2020và Nghị định 
số 108/2020/NĐ-CP ngày 
14/9/2020 của Chínhphủ

3.1. Hoạt động 1:
Ban hành Kế hoạch về triển khai thực 
hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và 
Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính 
phủ

Theo Kế hoạch 
của UBNDtỉnh Phòng Nội vụ

Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,
phường

Năm 2021

31

1.1. Mục tiêu 1:
Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ 
chức bộ máy các đơn vị 
hành chính, các đơn vị sự 
nghiệp thành phố theo 
hướng tinh gọn, cơ cấu hợp 
lý và nâng cao hiệu quả 
hoạt động quản lý nhà 
nước, phù hợp với quy 
định. Tăng cường đổi mới, 
cải tiến phương thức làm 
việc; thực hiện phân cấp 
quản lý nhà nước.

2.2. Nhiệm vụ 2:
Tổng hợp kết quả thực hiện Kế 
hoạch triểnkhai hực hiện Nghị 
định số 107/NĐ-CP vàNghị 
định số 108/NĐ-CP của Chính 
phủ trên địa bàn thành phố

3.3. Hoạt động 2:
Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Kế 
hoạch triển khai hực hiện Nghị định số 
107/2020/NĐ-CP và Nghịđịnh số 
108/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa 
bàn thành phố

Báo cáo Phòng Nội vụ
Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,
phường

Năm 2021

32

1.2. Mục tiêu 2:
Giảm tối thiểu 10% đầu 
mối đơn vị sự nghiệp 
công lập so với năm 
2021

2.3. Nhiệm vụ 3:
Xây dựng phương án sắp xếp 
đầu mối các đơn vị sự nghiệp 
công lập giai đoạn 2021-2025

3.4. Hoạt động 3:
Ban hành Kế hoạch sắp xếp đầu mối các 
đơn vị sự nghiệpcông lập giai đoạn 2021- 
2025

Theo Kế hoạch 
của UBNDtỉnh

Phòng Nội vụ
Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,
phường

Năm 2022-2025

33

1.3. Mục tiêu 3:
Giảm tối thiểu 10% biên 
chế sự nghiệp hưởng 
lương từ ngân sách nhà 
nước so với năm 2021

2.4. Nhiệm vụ 4:
Xây dựng phương án giảm biên 
chế sự nghiệp hưởng lương từ 
ngân sách nhà nướcgiai đoạn 
2021-2025

3.5. Hoạt động 4:
Xây dựng Đề án tinh giản biên chế tạicác 
đơn vị sự nghiệpcông lập giai đoạn 2021- 
2025

Theo Quyết 
định phê duyệt 
của UBND tỉnh

Phòng Nội vụ
Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,
phường

Năm 2021-2025

IV Cải cách chế độ công vụ

34
1.1. Mục tiêu 1:

3.1. Hoạt động 1:
Thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơcấu 
ngạch công chức đối với các cơ quan hành

Theo Quyết định 
của UBNDtỉnh

Phòng Nội vụ
Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,

Thường xuyên
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chính trên địa bàn phường

35

Xây dựng được đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên 
chức có cơ cấu hợp lý, 
đáp ứng tiêu chuẩn chức 
danh, vị trí việc làm và 
khung nănglực theo quy 
định

2.1. Nhiệm vụ 1:
Xây dựng Đề án vị trí việc làm 
cho phù hợp với với chức 
năng,nhiệm vụcủa các tổ chức 
sau khi thực hiện việc sắpxếp

3.2. Hoạt động 2:
Thực hiện Đề án vị trí việc làmvàchức 
danh nghề nghiệp viê chức đối với các 
đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn 
tỉnh

Theo Quyết định 
của UBNDtỉnh

Phòng Nội 
vụ

Các phòng, 
ban, đơn vị; 
Các đơn vị sự 
nghiệp công 
lập

Thường xuyên

36
1.2. Mục tiêu 2:
100% cán bộ, công chức 
cấp xã cótrình độ đại học

2.2. Nhiệm vụ 2:
Chuẩn hoá tiêu chuẩn chức 
danh đối vớicán bộ, công 
chưc cấp xã đúng qui định

3.3. Hoạt động 3:
Xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ,công chức cấp xã

Kế hoạch, tập
huán, bồi dưỡng

Phòng Nội vụ
UBND xã,
phường Năm 2021-2025

37

1.3. Mục tiêu 3: 
100% cán bộ lãnh đạo 
quản lý từ cấp phòng
được bồi dưỡng theo tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp để đảm bảo tiêu 
chuẩn theo đúng vịtríviệc 
làm và 100% cán bộ, 
công chức được tập huấn 
về kỹ năng giao tiếptrong
công vụ

2.3. Nhiệm vụ 3:
Tiếp tục nâng cao công tác bồi 
dưỡng, tậphuấn đối với cán bộ, 
công chức, viên chức theo qui 
định

3.4. Hoạt động 4:
Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ, công chức,viên chức hàng năm

Kế hoạch Phòng Nội vụ
Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,
phường

Hàng năm

V Cải cách tài chính công

38

3.1. Hoạt động 1:
Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện định 
mức phân bổ dựtoán chi thường xuyên 
ngân sách địa phương năm 2017, thời kỳ 
ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2021

Phòng Tài 
chính

Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,
phường

Năm 2022-2025

39

1.1. Mục tiêu 1: 
Tăng cường công tác 
quản lý ngânsách nhà
nước; Nâng cao hiệu quả 
phân bổ và sử dụng các 
nguồn lựctài chính; Thực 
hiện phân bổ ngânsách 
nhà nước tập trung, sử 
dụng hiệu quả

2.1. Nhiệm vụ 1:
Thực hiện định mức phân bổ 
dự toán chi thường xuyên ngân 
sách năm 2022 và thời kỳ ổn 
định ngânsách giai đoạn 2022- 
2025

3.2. Hoạt động 2:
Xây dựng hệ thống định mức phân bổ dự 
toán chi thườngxuyên ngân sách địa 
phương năm 2022, thời kỳ ổn định ngân 
sách giai đoạn 2022-2025

Nghị quyết của 
HĐND, Quyết 
định của UBND 
thành phố
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40

2.2. Nhiệm vụ 2:
Phân loại và giao quyền tự chủ 
tài chính của các đơn vị sự 
nghiệp công lập với các mức độ 
tự chủ tài chính theo 4 nhóm đơn 
vị(tự đảm bảo chi thường xuyên 
và đầu tư; tựđảm bảo chi thường 
xuyên; tự đảm bảo mộtphần chi 
thường xuyên; nhà nước bảo 
đảm chi thường xuyên)

3.3. Hoạt động 3:
Đơn vị sự nghiệp công xây dựng phươngán 
tự chủ tài chínhgiai đoạn ổn định 5 năm báo 
cáo cơ quan quản lý cấptrên Báo cáo

Đơn vị sự 
nghiệpcông 
lập

Phòng Tài 
chính và các 
cơ quan liên 
quan

Năm 2022

41

1.2. Mục tiêu 2:
Tiếp tục thực hiện cácquy 
định chếđộ tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về sử dụng 
biên chế, kinh phí quản lý 
hành chính đối với cơ 
quan nhà nước; tiếp tục 
đổi mới hệ thống tổ chức 
và quản lý, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt 
động của đơn vị SNCL; 
Triển khai và thực hiện có 
hiệu quả Nghị định số 
60/2021/NĐ-CP ngày 
21/6/2021 của Chính phủ 
quy định cơ chế tự chủ tài 
chính của đơn vị sự 
nghiệp cônglập

2.3. Nhiệm vụ 3:
Đánh giá kết quả thực hiện cơ 
chế tự chủ đối với các cơ quan 
nhà nước, đối với đơnvị sự 
nghiệp công lập

3.4. Hoạt động4:
Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện 
chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 
dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính 
đối với cơ quan nhà nước của cơ quan đơnvị 
mình vàcơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 
nghiệp cônglập

Báo cáo Cơ quan 
HCNN,
ĐVSN được 
giaothực 
hiện cơ chế
tự chủ

Phòng Tài 
chính; Cáccơ 
quan liên 
quan

Hàng năm

42

1.3. Mục tiêu 3:
Thực hiện đúng quy định 
của LuậtNgân sách nhà 
nước năm 2015 về công 
khai ngân sách nhà nước; 
công tác thực hành tiết 
kiệm chốnglãng phí, công 
tác thanh tra, kiểm tra tài 
chính,...

2.4. Nhiệm vụ 4:
Xây dựng kế hoạch thực hiện 
chương trìnhthực hành chống 
lãng phí của thành phố

3.5. Hoạt động 5:
Xây dựng kế hoạch thực hiện chươngtrình 
thực hành tiết kiệm chống lãng phí trênđịa 
bàn

Báo cáo
Phòng Tài 
chính

Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,
phường

Hàng năm

VI Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số

43
3.1. Hoạt động 1:
Xây dựng Hạ tầng công nghệ thông tin cho 
Chính quyền điện tử và đô thị thông minh

Cácvăn bản có 
liên quan

Phòng Văn
hóa-TT

Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,
phường

Năm 2021-2025 Theo quy 
định của 
Luật Ngân 
sách nhà 
nước

44

1.1. Muc tiêu 1:
Tiếp tục xây dựng, phát 
triển cáchệ thống nền 
tảng Chính quyền điện 
tử hướng tới Chính 
quyền số

2.1. Nhiệm vụ 1:
Xây dựng Chính quyền điện tử 
và Đô thị thông minh thành phố, 
giai đoạn 2020 - 2025, định 
hướng đến năm 2030

3.2. Hoạt động 2:
Xây dựng, thành lập Trung tâm giám sát,

điều hành thông minh thành phố

Trung tâm giám 
sát, điều hành ; 
Các vănbản có 
liên quan

Phòng Văn
hóa-TT

Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,
phường

Năm 2021-2025 Theo quy 
định của 
Luật Ngân 
sách nhà 
nước
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45 2.2. Nhiệm vụ 2:
Tiếp tục duy trì kết nối, chia sẻ 
thông tin giữa Cổng dịch vụ 
công thành phố với Cổng Dịch 
vụ công của tỉnh, quốc gia

3.3. Hoạt động 3:
Thực hiện duy trì kết nối, chia sẻ thông tin

Báo cáo Văn phòng 
HĐND- 
UBND;
Phòng Văn
hóa-TT

Năm 2021-2025 Theo quy 
định của 
Luật Ngân 
sách nhà 
nước

46

1.2. Mục tiêu 2:
Cổng Dịch vụ công, Hệ 
thống một của điện tử 
được kết nối, chia sẻ dữ 
liệu với Cổng Dịch vụ 
công của tỉnh, quốc gia

2.3. Nhiệm vụ3:
Triển khai tích hợp các dịch 
vụ công trựctuyến mức độ 3, 4 
của tỉnh lên Cổng dịchvụ công 
quốc gia theo lộ trình của Văn 
phòng Chínhphủ

3.4. Hoạt động 4:
Thực hiện tích hợp các dịch vụ công trực 
tuyến của tỉnh lênCổng dịch vụ công quốc 
gia theo lộ trình của Văn phòng Chính phủ

Cổng dịch vụ
công;; Báo cáo

VP 
HĐND- 
UBND;
Phòng 
Văn 
hóa-TT

Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,
phường

Năm 2021-2025

47 3.5. Hoạt động 5:
Xây dựng và ban hành Kế hoạch

Kế hoạch của 
UBNDthành 
phố

VP 
HĐND- 
UBND;
Phòng 
Văn hóa- 
TT

Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,

phường

Năm 2021

48
3.6. Hoạt động 6:
Thành lập tổ giúp việc triển khai xây dựng 
100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên 
dịch vụ công trực tuyến mức độ4 của các cơ 
quan nhà nước trên địa bàn

Quyết định của
UBNDthành phố

VP 
HĐND- 
UBND;
Phòng 
Văn hóa- 
TT

Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,

phường

Năm 2021

49

2.4. Nhiệm vụ 4:
Xây dựng và triển khai Kế 
hoạch về triển khai xây dựng 
100% thủ tục hành chính đủ 
điều kiện lên dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4 của các cơ quan 
nhà nước trên địa bànthành phố

3.7. Hoạt động 7:
Báo cáo danh mục các TTHC đủ điều kiện 
lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của 
các cơ quan nhà nướctrên địa bàn tỉnh Hải 
Dương; Báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh kết 
quả triển khai thực hiện

Báo cáo
VP HĐND-
UBND;
Phòng Văn
hóa-TT

Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,

phường

Năm 2021

50
3.8. Hoạt động 8:
Xây dựng và ban hành Kế hoạch Kế hoạch

51

1.3. Mục tiêu 3:
90% hồ sơ công việc tại 
cấp huyệnvà 70% hồ sơ 
công việc tại cấp xã,phường 
được xử lý trên môi 
trường mạng (trừ hồ sơ 
công việc thuộc phạm vi 
bí mật nhà nước)

2.5. Nhiệm vụ 5:
Xây dựng Kế hoạch và tổ chức 
triển khai thực hiện Kế hoạch 
phát triển Hệ thống quản lý văn 
bản và điều hành đảm bảo kết 
nối, liên thông trao đổi văn bản 
điện tử quatất cả các cấp chính 
quyền

3.9. Hoạt động 9:
Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát 
triển Hệ thốngquản lý văn bản và điều hành 
đảm bảo kết nối, liên thông trao đổi văn bản 
điện tử qua tất cả các cấp chính quyền của 
tỉnh và kết nối với Trục liên thông văn bản 
quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Hệ thống quản 
lý văn bản và 
điều hành; Báo 
cáo

VP 
HĐND- 
UBND;
Phòng 
Văn 
hóa-TT

Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,
phường

Năm 2021-2025

52

1.4. Mục tiêu 4:
100% báo cáo định kỳ và 
văn bản hành chính (trừ 
văn bản mật) đượcgửi

2.6. Nhiệm vụ 6:
Tăng cường đẩy mạnh gửi, nhận 
báo cáo vàvăn bản hành chính 
trên môi trường điện tử

3.10. Hoạt động 10:
Xây dựng và triển khai thực hiện Kếhoạch 
đẩy mạnh gửi,nhận văn bản điện tử giữa 
cơ quan, đơnvị

Kế hoạch; Báo 
cáo

Văn 
phòng 
HĐND-

Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,
phường

Năm 2021-2025



10

UBND

53

nhận bằng văn bản điện 
tử; 100% các sở ban 
ngành UBND cấphuyện, 
cấp xã báo cáo định kỳ về 
chỉ tiêu phát triển kinh tế 
xã hội được thực hiện trên 
hệ thống phần mềm báo 
cáo của tỉnh, kết nối với 
Hệ thống thông tin báo 
cáo Chính phủ

2.7. Nhiệm vụ 7:
Triển khai Hệ thống thông tin 
báo cáo củatỉnh kết nối với Hệ 
thống thông tin báo cáoChính 
phủ giai đoạn 2021 - 2025.

3.11. Hoạt động 11:
Thực hiện báocáo định kỳ về chỉ tiêu phát 
triển kinh tế xã hội được thực hiện trên hệ 
thống phần mềm báo cáo của tỉnh

Hệ thống thông 
tin báocáo; Các 
văn bản có liên 
quan

Văn phòng 
HĐND- 
UBND

Các phòng, 
ban, đơn 
vị; UBND
xã, phường

Năm 2021-2025

54

3.12. Hoạt động 12:
Xây dựng Kế hoạch kiểm tra thông qua 
môi trường số và hệ thống thông tin của cơ 
quan quảnlý (đảm bảo 50% hoạt động 
kiểm tra của cơ quan quản lýnhà nước 
được thực hiện trên môi trường số và hệ 
thống thông tin của cơ quan quản lý)

55

1.5. Mục tiêu 5:
50% hoạt động kiểm tra 
của cơ quan quản lý nhà 
nước được thực hiện 
thông qua môi trường số 
và hệthống thông tin của 
cơ quan quản lý

2.8. Nhiệm vụ 8:
Hoạt động kiểm tra của cơ 
quan quản lýnhà nước được 
thực hiện thông qua môi 
trường số và hệ thống thông 
tin của cơ quan quản lý

3.13. Hoạt động 13:
Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch

Quyết định; Báo 
cáo

Các phòng, 
ban, Đơn vị; 
UBND xã,
phường

Năm 2021-
2025

56

2.9. Nhiệm vụ 9:
Triển khai kết nối với Cổng Dịch 
vụ công với cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư

3.14. Hoạt động 14:
Thực hiện kết nối Cổng Dịch vụ công với cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Cổng dịch vụ công Văn phòng 
HĐND- 
UBND;
phòng Văn
hóa-TT

Công an thành
phố

Năm 2021-2025

57

3.15. Hoạt động 15:
Xây dựng hệ thống xác thực định danh điện tử
(SSO)

Hệ thống xác thực 
định danh; Các văn 
bản có liên quan

Văn phòng 
HĐND- 
UBND;
phòng Văn
hóa-TT

Năm 2021-2025

58

1.6. Mục tiêu 6: 
100% người dân, doanh 
nghiệp sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến được

cấp định danh và xác thực 
điện tử thông suốt và hợp 

nhất trên tất cảcác hệ thống 
tin của các cấp chính 

quyền 3.16. Hoạt động 16:
Xây dựng và triển khai các quy định về định
danh và xác thực điện tử

Hệ thống xác thực 
định danh; Các văn 
bản cóliên quan

Văn phòng 
HĐND- 
UBND;
phòng Văn
hóa-TT

Năm 2021-2025
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2.10. Nhiệm vụ 10: 
Duy trì áp dụng, cải tiến 
HTQLCL

3.17. Hoạt động 17:
Tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO9001:2015, mô hình khung 
HTQLCL

Kế hoạch của
Ban chỉđạo ISO
/Báo cáokết quả 
thực hiện

Các 
CQHCNN

Phòng 
Kinh tế

Hàng năm Theo 
quy 
định

60
2.11. Nhiệm vụ 11: 
Kiểm tra việc duy trì áp 
dụng, cải tiếnHTQLCL

3.18. Hoạt động 18:
Kiểm tra việc chấp hành các yêu cầu của 
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015, mô hình khung HTQLCLcủa 
các CQHCNN

Kế hoạch của
Ban chỉđạo ISO
/Quyết định 
kiểm tra/Báo 
cáokết quả KT

Phòng 
Kinh tế

Các CQHCNN Hàng năm

Theo 
quy 
định

61 2.12. Nhiệm vụ 12: 
Tập huấn nghiệp vụ về 
HTQLCL

3.19. Hoạt động 19:
- Nhận thức vềHTQLCL
- Kỹnăngduytrì,ápdụngvàcảitiếnHTQLCL

Danh sách tham
dự Các 

CQHCNN
Phòng 
Kinh tế

Hàng năm Theo 
quy 
định

62

1.7. Mục tiêu 7:
Tiếp tục duy trì ápdụng, 
cải tiến HTQLCL theo 
TCVN ISO 9001

2.13. Nhiệm vụ 13:
Thông tin tuyên truyền

3.20. Hoạt động 20:
Phản ánh hoạt động áp dụng, kết quả áp
dụng HTQLCL tạicác CQHCNN

Tin/bài/phóng sự Phòng 
Kinh tế

Các 
CQHCNN/Đài 
phát thanh TP

Hàng năm Theo 
quy 
định

VII Công tác chỉ đạo, điều hành

63
3.1. Hoạt động 1:
Xây dựng Kế hoạch CCHC nhà nước thành 
phố Chí Linh giaiđoạn 2021-2025

Kế hoạch Phòng Nội vụ

Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,
phường

Năm 2021

64

2.1. Nhiệm vụ 1:
Ban hành các văn bản lãnh đạo, 
chỉ đạo củaUBND thành phố, 
CT UBND thành phố về công 
tác CCHC

3.2. Hoạt động 2:
Xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm của
thành phố

Kế hoạch
Phòng Nội vụ

Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,
phường

Hàng năm

65

1.1 Mục tiêu 1:
Tiếp tục tăng cường công 
tác chỉ đạo, điều hành 
việc triển khai thựchiện 
công tác CCHC giai đoạn 
2021-2025 trên địa bàn 
thành phố

2.2. Nhiệm vụ 2:
Định kỳ tổng hợp kết quả thực 
hiện côngtác CCHC theo qui 
định

3.3. Hoạt động 3:
Ban hành Báo cáo quý I, 6 tháng, quý III 
và hàng năm vềthực hiện công tác CCHC

Các Báo cáo Phòng Nội vụ
Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,
phường

Hàng năm

66 3.4. Hoạt động 4:
Xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm

Kế hoạch Phòng Nội vụ
Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,
phường

Hàng năm

67

1.2. Mục tiêu 2:
Đẩy mạnh công tác thông 
tin, tuyêntruyền, nâng cao 
nhận thức cho cánbộ, 
công chức, người dân, 
doanh nghiệp và xã hội

2.3. Nhiệm vụ 3:
Ban hành các văn bản về
công tác tuyêntruyền CCHC 3.5. Hoạt động 5:

Xây dựng Chương trình phối hợp giữa cơ 
quan QLNN vớicác cơ quan thông tin, 
truyền thông về công tác tuyên truyền 
CCHC

Chương trình phối 
hợp

Phòng Nội vụ Phòng VH- 
TT; Đài 
phát thanh

Hàng năm
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2.4. Nhiệm vụ 4:
Tăng cường áp dụng công 
nghệ thông tin, công nghệ số 
trong công tác tuyên truyền 
CCHC

3.6. Hoạt động 6:
Đăng tải các tin, bài về công tác CCHC

Các tin, bài trên
cổng TTĐT...

Phòng VH- 
TT

Phòng Nội vụ; 
Văn phòng 
HĐND- 
UBND TP

Thường xuyên

69

1.3. Mục tiêu 3:
Mức độ hài lòng của 
người dân, tổ chức đối với 
sự phục vụ hành chínhđạt 
trên 95%; đến năm 2025
đạt tốithiểu 98%.

2.5. Nhiệm vụ 5:
Triển khai Đo lường mức độ 
hải lòng của người dân, tổ chức 
đốivới sự phục vụ hành chính

3.7. Hoạt động 7:
Điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng 
của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 
của các cơquan hành chính nhà nước hàng 
năm

Văn bản, 
hướng dẫn

Phòng Nội vụ

Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,
phường

Hàng năm

70

1.4. Mục tiêu 4:
95% phòng, ban, đơn vị; 
UBND các xã, phường 
được đánh giá Chỉ số 
CCHChàng năm đạt từ 
loại tốt trở lên.

2.6. Nhiệm vụ 6:
Thực hiện việc đánh giá kết quả 
cảicách hành chính

3.8. Hoạt động8:
Thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quảcải 
cáchhành chính tại các sở, ban, ngành và 
UBND cấphuyện

Công văn, 
hướng dẫn

Phòng Nội vụ
Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,
phường

Hàng năm

71
3.9. Hoạt động 9:
Xây dựng Kế hoạch kiểm tra CCHC trên
địa bàn thành phố hàngnăm

Kế hoạch của 
UBNDthành 
phố

PhòngNội vụ
Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,
phường

Hàng năm

72

2.7. Nhiệm vụ 7:
Ban hành các văn bản triển khai 
công tác kiểm tra CCHC trên 
địa bàn thành phố hàng năm

3.10. Hoạt động 10:
BanhànhQuyếtđịnhthànhlậpĐoànkiểm tra 
CCHC trênđịa bàn thành phố hàng năm

Quyết định của
UBNDthành phố Phòng Nội vụ

Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,
phường

Hàng năm

73
3.11. Hoạt động 11:
Thông báo Kết luận của Đoàn kiểm tra
đối với từng cơquan, đơn vị được KT

Kết luận của 
Đoàn kiểm tra 
của thành phố

Phòng Nội vụ
Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,
phường

Hàng năm

74

1.5. Mục tiêu 5:
Tổ chức kiểm tra công 
tác CCHCđịnh kỳ và đột 
xuất từ 50-60% phòng, 
ban, đơn vị; UBND xã, 
phường

2.8. Nhiệm vụ 8:
Đánh giá kết quả kiểm tra thực 
hiện côngtác CCHC của các 
cơ quan, đơn vị

3.12. Hoạt động 12:
Báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện công tác 
CCHC trên địabàn thành phố hàng năm

Báo cáo của 
UBNDthành 
phố Phòng Nội vụ

Các phòng, 
ban, đơn vị; 
UBND xã,
phường

Hàng năm
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